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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 Đ Tự phục vụ, tự quản  C Chăm học, chăm làm
 Em đã biết tự chuẩn bị và phục vụ cho bản thân trong 
sinh hoạt hằng ngày ở lớp. Em cũng đang cố gắng tập 
ăn những món ăn mới, đó là một sự tiến bộ. Tuy nhiên, 
em chưa tập trung và còn làm việc tự do trong giờ học. 
Em cần giữ trật tự để không ảnh hưởng đến bạn bè.

 C Hợp tác  Đ Trung thực, kỉ luật

 C Tự học & giải quyết  vấn đề  Đ Tự tin, trách nhiệm

 Đ Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 1 Nguyên âm, phụ âm và nguyên âm đôi  Mức 2 Xếp hình - ghép hình mới, tranh từ các hình đã học

 Mức 1 Từ ngữ và câu ứng dụng  Mức 2 Các số trong phạm vi 5

 Mức 0 Quy tắc chính tả – c/k, g/gh, ng/ngh  Mức 0 Tách, gộp số

 Mức 0 Năng lực trả lời và liên hệ bản thân  Mức 0 Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

Em đã ghi nhớ được các âm, vần đã học. Trong giờ tập viết, em có 
tham gia hợp tác nhưng chưa duy trì được lâu. Em cần kiên trì và rèn 
luyện đều đặn hơn để chữ viết tiến bộ. Em chưa tự diễn đạt được ý 
kiến riêng của mình, còn lặp lại lời của mọi người. Cô mong con sẽ cố 
gắng luyện tập để nói rõ suy nghĩ của mình em nhé.

Cô khen em đã biết xếp, ghép hình và viết được các số từ 1 đến 5. 
Em thích thú các hoạt động vẽ tranh, dán, nặn đất sét  theo sở thích 
cá nhân của mình. Em cần lắng nghe giáo viên giảng bài và hướng 
dẫn vận dụng làm bài tập. Em cần giữ trật tự trong giờ học và không 
nên di chuyển ra khỏi chỗ tự do để chơi các đồ vật trong lớp và  ảnh 
hưởng đến các bạn trong giờ học. 

TIẾNG ANH TNXH 

 NGHE  Mức 0  ĐỌC  Mức 0  Mức 1 Đồ dùng trong lớp học

 NÓI  Mức 0  VIẾT  Mức 0  Mức 0 Thành viên trong lớp học và nhà trường

Em có cố gắng tham gia các hoạt động trong lớp. Tuy nhiên, em cần 
tập trung trong giờ học để hiểu nắm rõ cấu trúc câu" I've got/ I 
haven't got" và ngữ pháp " tính từ sở hữu", từ đó vận dụng vào bài tập 
tốt hơn nhé! Ngoài ra, em cần cố gắng luyện đọc thêm để ghi nhớ từ 
và phát âm rõ ràng hơn. 

 Mức 0 Hoạt động trong lớp học

 Mức 0 Hoạt động giữ vệ sinh lớp học 

Em nhận biết và kể tên được một số đồ dùng học tập. Em chưa có ý 
thức giữ vệ sinh lớp học, còn xé giấy xả ra lớp và để đồ dùng chưa 
đúng vị trí. Em cần rèn thói quen gọn gàng, sạch sẽ để lớp học mát 
mẻ hơn.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


